
Biểu số 50.NĐ số 31

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 388.129 311.552 469.465 275.398 121,0 88,4

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 94.092 17.515 209.963 18.054 223,1 103,1

I Thu nội địa 94.092 17.515 209.776 17.867 222,9 102,0

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản 

lý 11

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản 

lý 2.949

- Thuế giá trị gia tăng 2.656              

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 293                 

- Thuế tài nguyên

- Thuế môn bài

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 2.027

- Thuế giá trị gia tăng 851

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.176

- Thu từ khí thiên nhiên

- Thuế tài nguyên

- Thuế môn bài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 60.892 4.734 64.330 4.489 105,5 96,2

- Thuế giá trị gia tăng 60.835 4.700 56.093 4.448 105,3 96,5

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.142 99,8 87,7

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 57 34 69 41 177,5

- Thuế tài nguyên 26 870,0 870,0

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 

THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

STT Nội dung 

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /4/2026 của UBND phường Chơn Thành)



Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

STT Nội dung 

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

5 Lệ phí trước bạ 25.000 7.450 25.802 7.871 106,6 106,6

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.200 273 1.202 99,5 99,5

7 Thuế thu nhập cá nhân 21.431 99,0

8 Phí, lệ phí 3.800 3.063 3.590 3.011 93,1 58,0

9 Tiền sử dụng đất 66.330 93,5

10 Thu tiền thuê đất, mặt nước 8.589 86,7 122,9

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 9.658 0 79,0

12 Thu khác ngân sách 3.200 1.995 3.857 2.496 103,4 46,8

II Thu từ dầu thô

III Các khoản huy động đóng góp 187 187

B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 128 128 100,0 100,0

C

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG 19.376 19.376 100,0 100,0

E THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 294.037 294.037 239.998 237.840 127,61 127,61
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